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	THÔNG TƯ SỐ 02/2021/TT-BYT, NGÀY 25/01/2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ CỦA CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ
	THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, QUY TRÌNH XÉT CHỌN, HỢP ĐỒNG TRÁCH NHIỆM CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
	THUYẾT MINH

	Điều 8. Tổ chức thực hiện
2. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định số lượng, quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm, mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số theo quy định;
	Điều 2. Quy định số lượng cộng tác viên dân số

1. Số lượng cộng tác viên dân số ở các khóm, ấp thuộc xã, phường, đặc khu được xác định theo số hộ gia đình.  

- Đối với phường, đặc khu: Bố trí 01 cộng tác viên phụ trách từ 250 đến 300 hộ gia đình.

- Đối với các xã vùng núi, biên giới: Bố trí 01 cộng tác viên phụ trách từ 100 đến 150 hộ gia đình.

- Đối với các xã còn lại: Bố trí 01 cộng tác viên phụ trách từ 150 đến 250 hộ gia đình.

2. Riêng đối với những xã có địa bàn đặc thù (địa bàn vùng đồi, núi; địa bàn sông nước phải đi bằng xuồng; địa bàn cập hai bên bờ kinh không qua lại được bằng đường bộ; địa bàn dân cư thưa thớt trên 2 km; địa bàn hộ dân sống rãi rác trên đồng ruộng, đường lầy lội khó đi; địa bàn có khu dân cư biệt lập cách xa đường liên ấp trên 500 mét): Bố trí 01 cộng tác viên phụ trách từ 70 đến dưới 100 hộ gia đình.

3. Căn cứ theo số lượng cộng tác viên dân số được Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt, Trạm Y tế tổng hợp dự toán kinh phí chi thù lao cộng tác viên dân số hàng năm. Trong quá trình thực hiện, hàng năm nếu có phát sinh thêm số hộ đạt số lượng theo quy định tại mục a Điều này, Trạm Y tế cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt số lượng số lượng cộng tác viên và đề nghị bổ sung kinh phí chi trả thù lao cộng tác viên quản lý.
	Tại địa phương, trước và sau hợp nhất tỉnh, chưa có quy định cụ thể xác định số lượng cộng tác viên, mà do địa phương phân chia địa bàn tùy theo mật độ dân số. Sau khi Trạm Y tế được chuyển giao về Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, cần có quy định để làm cơ sở cho địa phương xác định số lượng cộng tác viên dân số được thống nhất. 
Quy định được ban hành giúp cho địa phương có cơ sở xác định số lượng cộng tác viên dân số phù hợp đặc điểm địa hình, mật độ dân số, đồng thời giúp tinh gọn mạng lưới công tác viên đảm bảo, hiệu lực, hiệu quả.

	
	Điều 3. Nguyên tắc, quy trình xét chọn cộng tác viên dân số

2. Quy trình xét chọn
a) Đối với những địa bàn đã có cộng tác viên dân số đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn từ trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì các đơn vị thực hiện ký hợp đồng trách nhiệm và tiếp tục sử dụng.
b) Đối với khóm, ấp có nhu cầu xét chọn cộng tác viên dân số mới, quy trình thực hiện như sau:
- Căn cứ nhu cầu tuyển chọn cộng tác viên, Trạm Y tế ã phối hợp khóm, ấp nơi có nhu cầu xét chọn cộng tác viên dân số tiến hành thông báo, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã Trạm Y tế, Trụ sở khóm, ấp; đồng thời thông báo trên hệ thống truyền thanh cấp xã.
- Kết thúc thời gian thông báo, Trạm Y tế tổng hợp danh sách và hồ sơ cộng tác viên dân số hợp lệ để tiến hành xét chọn đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định. 

- Sau khi kết thúc xét chọn cộng tác viên dân số, Trạm Y tế cấp xã tổng hợp danh sách xét chọn trình Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt danh sách cộng tác viên mới.

- Sau khi có Quyết định phê duyêt danh sách cộng tác viên mới, Trạm Y tế thông báo người được chọn làm cộng tác viên dân số đến Trạm Y tế để ký hợp đồng trách nhiệm.
	Việc xét chọn cộng tác viên hiện nay dựa trên nhu cầu của địa phương, theo đề xuất của Trạm Y tế được Trung tâm Y tế trình Sở Y tế phê duyệt, chưa có quy trình cụ thể để thống nhất thực hiện. Do đó, việc xét chọn cộng tác viên thời gian qua đôi lúc chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BYT

	
	Điều 4. Hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số
1. Cộng tác viên dân số phải ký kết hợp đồng trách nhiệm khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 3 Thông tư 02/2021/TT-BYT. Đối với cộng tác viên dân số đã được ký hợp đồng trách nhiện thực hiện nhiệm vụ và được hưởng thù lao thì tiếp tục thực hiện hợp đồng trách nhiệm đã ký.
2. Đối với cộng tác viên dân số mới, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo, Trạm Y tế ký hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số được chọn, trừ trường hợp được Trạm Y tế đồng ý gia hạn. 
3. Trường hợp hết thời hạn thông báo mà cộng tác viên dân số được chọn không đến nhận việc và ký hợp đồng trách nhiệm theo quy định, Trạm Y tế báo cáo để Ủy ban nhân dân cấp xã hủy bỏ Quyết định phê duyệt đối với người đó, đồng thời ra thông báo để Trạm Y tế thực hiện lại quy trình xét chọn cộng tác viên dân số khác thay thế.
	Trước hợp nhất, việc hợp đồng trách nhiệm với cộng tác viên có sự khác nhau giữa An Giang (cũ) và Kiên Giang (cũ): 
- Kiên Giang (cũ), Trung tâm Y tế cấp huyện ký hợp đồng với cộng tác viên dân số thông qua danh sách được Sở Y tế phê duyệt; 
- An Giang (cũ) có địa phương do UBND cấp xã ký hợp đồng, có địa phương không ký hợp đồng mà ký duyệt danh sách.
 Quy định được bàn hành, sẽ tạo sự thống nhất chung trong toàn tỉnh, giúp cho cấp xã làm cơ sở thực hiện.


